CHỦ ĐỀ 5: NGUYÊN HÀM CỦA HÀM HỮU TỈ
A. LÝ THUYẾT
I. Các công thức cần nhớ
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II. Nguyên hàm dạng 
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Nếu bậc của tử số lớn hơn hoặc của mẫu số thực hiện phép chia đa thức ta có: 
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  Dưới đây là một số dạng thường gặp.
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( Trường hợp 1: 
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(Đồng nhất hệ số để tìm A, B). 
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( Trường hợp 2: 
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( Trường hợp 3: 
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Khi đó 
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· Dạng 3: 
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( Trường hợp 1: 
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[image: image21.wmf](

)

32

123

Px

ABC

axbxcxdxxxxxx

=++

+++---

 

(Trường hợp 2: 
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( Trường hợp 3: 
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· Dạng 4: [Tham khảo và nâng cao]: 
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Khi đó ta có: 
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Từ đó suy ra nguyên hàm 
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Phân tích:
[image: image36.wmf](

)

(

)

32

4242

AxBxCxD

Px

xaxa

+++

=

--

 

Khi đó xét: 
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Phân tích 
[image: image38.wmf]2

2

4222

CxDMN

Idxdx

xaxaxa

+

æö

==+

ç÷

--+

èø

òò

 (Đồng nhất tìm M, N).

( Dạng 5 [Tham khảo và nâng cao]: Một số nguyên hàm hữu tỷ khi Q(x) là đa thức bậc 6.
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B. VÍ DỤ MINH HỌA
	Ví dụ 1: Tìm nguyên hàm của các hàm số sau:
A.
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Lời giải
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	Ví dụ 2: Tìm nguyên hàm của các hàm số sau:
A. 
[image: image56.wmf]3

5

xx7

Idx

2x5

-+

=

+

ò

 

B. 
[image: image57.wmf]32

6

3x3xx2

Idx

x1

+++

=

-

ò

 

C. 
[image: image58.wmf]42

7

4x3xx2

Idx

2x1

+++

=

+

ò

  


Lời giải
a) Chia tử số cho mẫu số ta được 
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Khi đó: 
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b) Ta có 
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c) Chia tử số cho mẫu số ta được 
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	Ví dụ 3: Tìm nguyên hàm của các hàm số sau:
A. 
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Lời giải
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b) Ta có 
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Cách 1: 

Nhận thấy mẫu số có hai nghiệm 
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Đồng nhất ta được 
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Vậy 
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Cách 2:

Do mẫu số có đạo hàm là 2x – 3 nên ta sẽ phân tích tử số có chứa đạo hàm của mẫu như sau:
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 Nhận xét: 

Nhìn hai cách giải, thoạt nhìn chúng ta lầm tưởng là bài toán ra hai đáp số. Nhưng, chỉ bằng một vài phép biến đổi logarit đơn giản ta có ngay cùng kết quả.

Thật vậy, thao cách 2 ta có:
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Rõ ràng, chúng ta thấy ngay ưu điểm của cách 2 là không phải đồng nhất, và cùng không cần đến giấy nháp ta có thể giải quyết nhanh gọn bài toán, và đó là điều mà tôi mong muốn các bạn thực hiện được!
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· Cách 1: 
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Từ đó 
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· Cách 2: 

Do mẫu số có đạo hàm là 
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Ví dụ 4: Tìm nguyên hàm của các hàm số sau:
A. 
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Lời giải
Do tử số có bậc lớn hơn mẫu nên chia đa thức ta được 
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Mà 
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b) Ta có: 
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	Ví dụ 5: Tìm nguyên hàm của các hàm số sau:
A. 
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Lời giải
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	Ví dụ 8: Tìm nguyên hàm của các hàm số sau:
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Tổng kết:

Qua ba phần trình bày về hàm phân thức có mẫu số là bậc hai, chúng ta nhận thấy điểm mấu chốt giải quyết bài toán là xử lý mẫu số.
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	Ví dụ 9: Tìm nguyên hàm của các hàm số sau:
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Nhận xét:
Ngoài cách giải truyền thống trên, chúng ta có thể biến đổi cách khác như sau mà không mất nhiều thời gian cho việc tính toán. Suy nghĩ:
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Đến đây, bài toán trở về các dạng biến đổi đơn giản đã xét đến!
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Từ đó ta được 
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Nhận xét: Cách phân tích như trên vẫn chưa thực sự tối ưu, xin dành cho các bạn đọc!
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 Chọn B.
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	Ví dụ 15: Tính nguyên hàm:
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	Ví dụ 16: Tính nguyên hàm: 
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	Ví dụ 17: Tính nguyên hàm:
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	Ví dụ 18: Tính nguyên hàm:
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	Ví dụ 19: Tính nguyên hàm:
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